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	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
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2.1.Lido can sif dung tiét kiém nang lugng

— Viéc sw dung
dién vuot qud mirc

Em hdy quan sat Hinh 2.2 va tra l6i cac cdu hoi sau.
can thiét c6 thé gay
tac déng nhir thé nao

dén viéc khai théc tai Q

nguyén thién nhién Khai théc than \ / Khai thac ddu mé
dé san xudt dién?

Bun nau béng cdi

— St dung chdt

dét d@é san xudt va [ = s :
dun ndu gay anh ; »:‘I
huong nhw thé ndo -

den méi  truong Nha may nhiét dien Bun ndu bang than

song? Hinh 2.2. S4n xudt va st dung nng luigng

Viée khai théc tai nguyén thién nhién dé san xuit ning lugng gop phin giy ra
nhidu téc hai nhu: can kit tai nguyén thién nhién; 6 nhiém moéi truong séng; san
sinh khi thai CO,, g6p phan lam bién dbi khi hau gy 1ii Iut, han han;...Chiing ta can
sir dung tiét kiém nang lugng dé gidm chi phi, bao vé tai nguyén thién nhién déng
thi gop phan bao vé mbi trudng, bio vé sire khoé cho gia dinh va cho cong dong.

2.2. Bién phap tiét kiém nang lugng dién trong gia dinh
Vi sao nhitng viéc lam trong Hinh 2.3 lai gdy lang phi dién nang?

Hinh 2.3. Nhiing viéc lam gy lang phi dién ndng

Lam cdch nao dé tiét kiém nang heong dién trong gia dinh?

Mot s6 bién phép tiét kiém ning lugng dién trong gia dinh:

— Chi sir dung dién khi cn thiét; tht cac db ding dién khi khong st dung;

— Diéu chinh hoat dong ciia d6 ding & mirc vira di ding;

— Thay thé cac db ding dién thong thudng bing cic d dung tiét kiém dién;

— Tan dyng gi6, anh sang ty nhién va ning luong mat troi aé giam bét viée sir
dung céc b dung dién.




	1. Tìm hiểu tốc độ tăng trưởng kinh tế các nước Đông Nam Á
HS đọc thông tin trong SGK kết hợp với phân tích bảng số liệu và trả lời các câu hỏi:

Tăng trưởng kinh tế của một số nước Đông Nam Á qua các năm (% GDP tăng trưởng so với năm trước) (Đơn vị: %)
Năm
Tên nước
1990 
1995 
2000 
2005 
2010 
2015 
2017
In-đô-nê-xi-a 

9,0 

8,4 

4,8 

5,7 

6,2 

4,8 

5,1

Ma-lai-xi-a 

9,0 

9,8 

8,3 

5,3 

7,4 

5,0 

5,7

Phi-líp-pin 

3,0 

4,7 

4,0 

4,8 

7,6 

5,8 

6,7

Thái Lan 

11,2 

8,1 

4,4 

4,2 

7,5 

2,8 

4,0

Việt Nam 

5,1 

9,5 

6,7 

7,5 

6,4 

6,7 

6,8

Xin-ga-po 

8,9 

7,0 

9,9 

7,5 

15,2 

2,0 

3,7

Trung bình thế giới 
2,9 
3,0 
4,3 
3,8 
4,3 
2,5 
3,1
- Dựa vào kiến thức đã học cho biết thực trạng chung nền KT-XH các nước ĐNÁ.

- Cho biết các nước ĐNÁ có những thuận lợi gì cho sự phát triển kinh tế?

- Nhận xét tình hình tăng trưởng kinh tế một số nước qua các năm.

2. Tìm hiểu cơ cấu kinh tế các nước Đông Nam Á
HS đọc thông tin trong SGK kết hợp với quan sát … , phân tích bảng số liệu và hoàn thành các câu hỏi

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo ngành kinh tế của một số nước Đông Nam Á qua các năm (Đơn vị: %)
Nước
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ
Năm
1980
Năm
2000
Năm
2017
Năm
1980
Năm
2000
Năm
2017
Năm
1980
Năm
2000
Năm
2017
Cam-pu-chia

46,6

37,8

24,9

13,6

23,0

32,8

39,8

39,2

42,3

Lào

39,7

52,9

18,3

14,1

22,8

34,9

46,2

24,3

46,8

Phi-líp-pin

25,1

14,0

9,7

38,8

34,5

30,4

36,1

51,5

59,9

Thái Lan

23,2

10,5

8,3

28,7

40,0

35,3

48,1

49,5

56,4

+ Nền kinh tế của một nước thuộc địa sẽ có đặc điểm gì? Đặc điểm đó gây ra những hậu quả như thể nào đến kinh tế các nước Đông Nam Á.

+ Các nước Đông Nam Á đã làm gì để khôi phục nền kinh tế. Nêu các thành tựu đạt được của các nước Đông Nam Á.

+ Cho biết tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia Đông Nam Á tăng giảm như thế nào?

+ Kể tên các cây trồng vật nuôi ở Đông Nam Á, nhận xét về sự phân bố cây trồng vật nuôi ở đây và giải thích tại sao có sự phân bố đó.

+ Kể tên các ngành công nghiệp chủ yếu ở Đông Nam Á. Nhân xét về sự phân bố công nghiệp ở đây và giải thích nguyên nhân vì sao có sự phân bố đó.

+ Kể tên các trung tâm công nghiệp đa ngành của khu vực Đông Nam Á. Xác định trên lược đồ.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	HS chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Quan sát và nhận xét được lược đồ phân bố nông nghiệp, công nghiệp khu vực Đông Nam Á.

- Trình bày được đặc điểm kinh tế khu vực Đông Nam Á

- Giải thích được vì sao khu vực này có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng không ổn định
- Có ý thức xây dựng nền kinh tế đất nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Quan sát các hình dưới đây, em biết gì về logo này?
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1. Tìm hiểu Hiệp hội các nước Đông Nam Á
HS đọc thông tin trong SGK kết hợp với lược đồ các nước thành viên Asean và trả lời các câu hỏi:

- Hiệp hội các nước ĐNÁ thành lập vào thời gian nào? Mấy nước tham gia? VN gia nhập thời gian nào?

- Số lượng các nước tham gia hiện nay?

- Mục tiêu Hiệp hội có sự thay đổi qua các thời gian như thế nào? Nguyên tắc?

2. Tìm hiểu sự hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội
HS đọc thông tin trong SGK kết hợp với quan sát … , phân tích bảng số liệu và hoàn thành các câu hỏi trong nhóm:

? Các điều kiện thuận lợi để hợp tác và phát triển trong ASEAN.

? Biểu hiện của sự hợp tác để phát triển kinh tế. 

? Các khó khăn của ASEAN trong quá trình hợp tác kinh tế - xã hội.
3. Tìm hiểu Việt Nam trong ASEAN

HS đọc thông tin trong SGK kết hợp với kiến thức thực tế trả lời các câu hỏi:

- Những lợi ích của Việt Nam khi tham gia Hiệp hội ASEAN?

- Những khó khăn thử thách cần phải vượt qua?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	HS chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Đọc lược đồ các nước Đông Nam Á thành viên khi gia nhập Asean.

- Biết được sự thành lập và phát triển của Asean.

- Thuận lợi và khó khăn đối với VN khi gia nhập hiệp hội các nước ASEAN.


